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35. Thực hiện được các phép tính: phép cộng, phép trừ, phép nhân, phép chia trong tập hợp
các đa thức một biến; vâ <n dụng được những tính chất của các phép tính đó trong

tính toán. . Cấp độ: Vận dụng

I. ĐỀ BÀI

A. PHẦN TRẮC NGHIỆM

Câu 1: Cho hai đa thức  và  . Tính  

A. . B.  .

C. . D.  .

Câu 2: Cho hai đa thức  và  . Tính  

A. . B. .

C.  . D. .

Câu 3: Cho hai đa thức  và   dưới đây, hai đa thức nào thỏa mãn  là

A. . B.  .

C.  . D. .

Câu 4: Cho hai đa thức  và   dưới đây, hai đa thức nào thỏa mãn  là

A.  . B. .

C. . D.  .

Câu 5: Tìm đa thức  biết  và  .

A.  . B. .

C. . D. .

Câu 6: Thực hiện phép tính nhân 
 
ta được kết quả

A.  . B. .

C.  . D. .

Câu 7: Kết quả của phép nhân 
 
là

A.  . B. .
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C. . D.  .

Câu 8: Tích của đa thức 
 
và đa thức 

 
là đa thức

A.  . B.  .

C.  . D.  .

Câu 9: Rút biểu thức . Khẳng định nào sau đây là đúng

A.  . B.  .

C. Không phụ thuộc vào giá trị của biến  . D. .

Câu 10: Dạng rút gọn của biểu thức là

A.  . B.  .

C. . D. .

Câu 11: Giá trị  thỏa mãn  là

A.  . B. . C.  . D. .

Câu 12: Kết quả phép chia  là

A.  . B.  .

C. . D. .

Câu 13: Kết quả phép chia  là

A.  . B. .

C. . D.  .

Câu 14: Phép chia đa thức  cho đa thức  được đa thức dư là

A.  . B. .

C.  . D. .

Câu 15:  Tìm đa thức bị chia biết đa thức chia là  , thương là  , đa thức dư là

A. . B. .

C. . D.  .

B. PHẦN TỰ LUẬN

Câu 1: Cho các đa thức  và 

1)Tính 
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2)Tính 

Câu 2: Cho hai đa thức  và 

Hãy tính  và 

Câu 3: Cho hai đa thức  và 

1)Tính 

2)Tính 

Câu 4: Cho ba đa thức  

 

 

Hãy tính  và 

Câu 5: Cho  đa  thức  .  Tìm  đa  thức   sao  cho

Câu 6: Cho đa thức  và 

Tìm đa thức  sao cho 

Câu 7: Thực hiện phép nhân.

1) ; 2) ;

3) ; 4) ;

Câu 8: Thực hiện phép tính chia:

1) ; 2) 

3) ; 4) ;

Câu 9: Tính giá trị biểu thức:

1)  tại 

2)  tại 

3)  tại 

4)  tại 

Câu 10: Tính (Rút gọn nếu có thể):

1)  2) 
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3)  4) 

Câu 11: Tìm , biết:

1)  2) 

3)  4) 

Câu 12: Tính (rút gọn):

1) 2) 

3) 4) 

Câu 13: Tìm , biết: 

1) 2) 

3) 4) 

Câu 14: Tìm số dư trong phép chia:

1) 2) 

3) ; 4) ;

Câu 15: Cho hai đa thức  và . Tìm thương  và dư  

sao cho .

I. ĐÁP ÁN

A. PHẦN TRẮC NGHIỆM

BẢNG ĐÁP ÁN

1. B 2. A 3. D 4. D 5. D

6. B 7. D 8. B 9. B 10. C

11. C 12. C 13. B 14. 15. C

Câu 1: Cho hai đa thức  và  . Tính  

A. . B. .

C. . D.  .

Lời giải

Chọn B.

Ta có 
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Vậy .

Câu 2: Cho hai đa thức  và  . Tính  

A. . B. .

C.  . D. .

Lời giải

Chọn A.

Ta có

 

Vậy 

Câu 3: Cho hai đa thức  và   dưới đây, hai đa thức nào thỏa mãn  là

A. . B.  .

C.  . D. .

Lời giải

Chọn D.

Với  ta có .

Câu 4: Cho hai đa thức  và   dưới đây, hai đa thức nào thỏa mãn  là

A.  . B. .

C. . D.  .

Lời giải

Chọn D.

Với  ta có 

Câu 5: Tìm đa thức  biết  và  .
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A.  . B. .

C. . D. .

Lời giải

Chọn D.

Ta có .

Mà  nên

Vậy .

Câu 6: Thực hiện phép tính nhân 
 
ta được kết quả

A.  . B. .

C.  . D. .

Lời giải

Chọn B.

Câu 7: Kết quả của phép nhân 
 
là

A.  . B. .

C. . D.  .

Lời giải

Chọn D.

Câu 8: Tích của đa thức 
 
và đa thức 

 
là đa thức
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A.  . B.  .

C.  . D.  .

Lời giải

Chọn C.

Câu 9: Rút biểu thức . Khẳng định nào sau đây là đúng

A.  . B.  .

C. Không phụ thuộc vào giá trị của biến  . D. .

Lời giải

Chọn B.

Câu 10: Dạng rút gọn của biểu thức là

A.  . B.  .

C. . D. .

Lời giải

Chọn C.

Câu 11: Giá trị  thỏa mãn  là

A.  . B. . C.  . D. .

Lời giải

Chọn C.
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Câu 12: Kết quả phép chia  là

A.  . B.  .

C. . D. .

Lời giải

Chọn C.

Câu 13: Kết quả phép chia  là

A.  . B. .

C. . D.  .

Lời giải

Chọn B.

 

Câu 14: Phép chia đa thức  cho đa thức  được đa thức dư là

A.  . B. .

C.  . D. .

Lời giải

Chọn B.
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Câu 15:  Tìm đa thức bị chia biết đa thức chia là  , thương là  , đa thức dư là

A. . B. .

C. . D.  .

Lời giải

Chọn C.

Đa thức bị chia là: .

B. PHẦN TỰ LUẬN

Câu 1: Cho các đa thức  và 

1)Tính 

2)Tính 

Lời giải

1)Tính 

 
+

    

     

 

2)Tính 

 

+
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Câu 2: Cho hai đa thức  và 

Hãy tính  và 

Lời giải

Có: 

Vâ Ty:

+      

     

  

Lại có: 

+
 

Câu 3: Cho hai đa thức  và 

1)Tính 

2)Tính 

Lời giải

Có: ; 

1)Có:

+
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2)Có: 

+
   

  

Câu 4: Cho ba đa thức  

 

 

Hãy tính  và 

Lời giải

Có: 

+

+

 

Câu 5: Cho đa thức . 

Tìm đa thức  sao cho 

Lời giải
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Có: 

Câu 6: Cho đa thức  và 

Tìm đa thức  sao cho 

Lời giải

Có: 

Câu 7: Thực hiện phép nhân.

1) ; 2) ;

3) ; 4) ;

Lời giải

1) 

2) 

3) 

4) 
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Câu 8: Thực hiện phép tính chia:

1) ; 2) 

3) ; 4) ;

Lời giải

1) ;

2) 

3) ;

4) ;

Câu 9: Tính giá trị biểu thức:

1)  tại 

2)  tại 

3)  tại 

4)  tại 

Lời giải

1)  tại 
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Thay  vào biểu thức , ta được: 

2)  tại 

Thay  vào biểu thức  ta được: 

3)  tại 

Thay  vào biểu thức , ta được: 

4)  tại 

Thay  vào biểu thức  ta được: .

Câu 10: Tính (Rút gọn nếu có thể):

1)  2) 

3)  4) 

Lời giải

1) 

2) 

17) 

18) 

Câu 11: Tìm , biết:

1)  2) 

3)  4) 

Lời giải
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1) 

Vậy 

2) 

Vậy 

3) 

Vậy 

6) 
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Vậy 

Câu 12: Tính (rút gọn):

1) 2) 

3) 4) 

Lời giải

1) 

2) 

3) 

4) 

Câu 13: Tìm , biết: 
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1) 2) 

3) 4) 

Lời giải

1) 

Vậy 

2) 

Vậy 

3) 

Vậy 

4) 
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Vậy 

Câu 14: Tìm số dư trong phép chia:

1) 2) 

3) ; 4) ;

Lời giải

1) 

 

Vậy 

2) 

 

Vậy  

3) 

Vậy 
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4) 

Vậy 

Câu 15: Cho hai đa thức  và . Tìm thương  và dư  

sao cho .

Lời giải

Vậy  và .

 HẾT 
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	1)Tính
	2)Tính
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	Hãy tính và
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